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MÔN THI : BNK 405 (SA) Học kì: Hè

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 510/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204800332 Nguyễn Cao Nam Anh BNK 405 SA K28QNH

2 28215100230 Nguyễn Quang Anh BNK 405 SA K28LKT

3 28204647709 Nguyễn Thị Ngọc Ánh BNK 405 SA K28QNH

4 30215156408 Trần Thiên Bảo BNK 405 SA K30LKT

5 28215103067 Trương Nguyễn Bảo Châu BNK 405 SA K28LKT

6 28204843858 Tạ Đình Hồng Chuyên BNK 405 SA K28QNH

7 29204765131 Ngô Thị Bích Dân BNK 405 SA K29QNT

8 28219402195 Nguyễn Quý Danh BNK 405 SA K28QNH

9 28204843424 Nguyễn Thị Hồng Diệu BNK 405 SA K28QNH

10 28215106163 Nguyễn Thái Đức BNK 405 SA K28LKT

11 28209328011 Nguyễn Thị Mỹ Dung BNK 405 SA K28QNH

12 29214738497 Nguyễn Văn Duy BNK 405 SA K29QNT

13 28205100236 Nguyễn Thị Ngọc Duyên BNK 405 SA K28LKT

14 28205101588 Huỳnh Thị Thùy Duyên BNK 405 SA K28LKT

15 28205151195 Đặng Thị Mỹ Duyên BNK 405 SA K28LKT

16 28205101694 Phan Linh Giang BNK 405 SA K28LKT

17 28206653591 Trương Thị Thuỳ Giang BNK 405 SA K28LKT

18 29205126201 Nguyễn Thị Ngọc Giang BNK 405 SA K29LKT

19 26217435994 Nguyễn Hữu Hàn BNK 405 SA K26QNT

20 30215124709 Phạm Vũ Phương Hân BNK 405 SA K30LKT

21 28204853933 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh BNK 405 SA K29QNH
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MÔN THI : BNK 405 (SA) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Nghiệp Vụ Bảo Hiểm * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 510/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28215124402 Ngô Đình Hậu BNK 405 SA K28LKT

2 27202345987 Phạm Thị Hiền BNK 405 SA K28QTC

3 28204853630 Phạm Thị Thanh Hiền BNK 405 SA K28QNH

4 28205149469 Nguyễn Đặng Thuý Hiền BNK 405 SA K28LKT

5 28204306169 Trần Thị Ngọc Hiếu BNK 405 SA K28QNT

6 28219449542 Trương Bá Việt Hoàng BNK 405 SA K28QNH

7 28205134887 Lê Trịnh Kim Hoanh BNK 405 SA K28LKT

8 28204853632 Bùi Quỳnh Hương BNK 405 SA K28QTC

9 28205106889 Lê Thảo Nguyên Hương BNK 405 SA K28LKT

10 28215143838 Trần Tạ Quang Huy BNK 405 SA K28LKT

11 28218238730 Nguyễn Phúc Huy BNK 405 SA K28LKT

12 28205100908 Trần Nguyễn Khánh Huyền BNK 405 SA K28LKT

13 28205105581 Vi Nhật Huyền BNK 405 SA K28LKT

14 29204821729 Nguyễn Thị Thu Huyền BNK 405 SA K29QNH

15 28212302011 Nguyễn Anh Kha BNK 405 SA K28LKT

16 27212339020 Nguyễn Huỳnh Tấn Khoa BNK 405 SA K29QTC

17 28204350197 Trần Đoàn Bảo Khôi BNK 405 SA K28QNT

18 28219304438 Trần Thái Đình Khôi BNK 405 SA K28QTC

19 29204365842 Phùng Nữ Thục Khuyên BNK 405 SA K29QNT

20 29204365203 Quách Hạ Lan BNK 405 SA K29QNT

21 28205200623 Nguyễn Thị Ngọc Liên BNK 405 SA K28LKT
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MÔN THI : BNK 405 (SA) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Nghiệp Vụ Bảo Hiểm * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 510/3  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204306693 Trần Phạm Phương Linh BNK 405 SA K28QNH

2 28204328236 Nguyễn Mỹ Linh BNK 405 SA K28QNH

3 28204349843 Nguyễn Thị Thùy Linh BNK 405 SA K28QNT

4 28204853713 Phạm Phương Linh BNK 405 SA K28QTC

5 28205147486 Lê Thị Ngọc Linh BNK 405 SA K28LKT

6 28209439718 Nguyễn Thị Thuỳ Linh BNK 405 SA K28QNH

7 28204802961 Phạm Thị Thu Loan BNK 405 SA K28QNH

8 28214337144 Hồ Nhật Long BNK 405 SA K28QNT

9 28215100966 Nguyễn Thành Long BNK 405 SA K28LKT

10 27203138979 Khúc Nguyễn Trúc Ly BNK 405 SA K28QNT

11 28205151766 Phan Kiều Ly BNK 405 SA K28LKT

12 28214803765 Trần Thị Thảo Ly BNK 405 SA K28QTC

13 28204852729 Lê Nguyễn Ngọc Minh BNK 405 SA K28QNH

14 28205106998 Trương Thị Kiều My BNK 405 SA K28LKT

15 28204852806 Trần Lê Na BNK 405 SA K28QTC

16 28209300050 Đỗ Thị Na Na BNK 405 SA K28QNH

17 28215102593 Nguyễn Khánh Nghĩa BNK 405 SA K28LKT

18 28204854756 Mai Thị Bích Ngọc BNK 405 SA K28QNH

19 28205140602 Võ Bích Ngọc BNK 405 SA K28LKT

20 28205150091 Trần Huỳnh Ngọc BNK 405 SA K28LKT

21 29202729595 Trần Thị Thảo Nguyên BNK 405 SA K29QNT
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MÔN THI : BNK 405 (SA) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Nghiệp Vụ Bảo Hiểm * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 510/4  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204743018 Đỗ Thị Nhi BNK 405 SA K28QNH

2 28204806113 Đỗ Phạm Yến Nhi BNK 405 SA K28QNH

3 28204836771 Nguyễn Thảo Nhi BNK 405 SA K28QNH

4 28205153651 Lê Long Nhi BNK 405 SA K28LKT

5 28204351237 Trần Thị Ngọc Như BNK 405 SA K28QNT

6 28204847574 Phan Trần Thị Quỳnh Như BNK 405 SA K28QNH

7 28204452653 Phan Thị Hồng Nhung BNK 405 SA K28QTC

8 30205124564 Bùi Nguyễn Cẩm Nhung BNK 405 SA K30LKT

9 28204523873 Võ Nguyễn Mỹ Ni BNK 405 SA K28QNT

10 27218631380 Hoàng Khang Ninh BNK 405 SA K27LKT

11 28205105658 Phan Mai Phương BNK 405 SA K28LKT

12 27218602498 Phan Minh Quân BNK 405 SA K27LKT NỢ HP

13 28215149166 Trần Hoàng Quân BNK 405 SA K28LKT

14 29214623623 Lê Nguyễn Hồng Quân BNK 405 SA K29QNT

15 28205102761 Phan Thị Mỹ Quy BNK 405 SA K28LKT

16 28214324844 Nguyễn Trần Quyết BNK 405 SA K28QNT

17 28215103872 Bùi Thanh Sang BNK 405 SA K28LKT

18 27211202639 Dương Ngọc Sơn BNK 405 SA K27QNH

19 28204804942 Trần Thị Tuyết Sương BNK 405 SA K28QNH

20 29214352310 Đỗ Quang Thái BNK 405 SA K29QNT

21 28204801958 Nguyễn Thị Phương Thanh BNK 405 SA K28QNH
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MÔN THI : BNK 405 (SA) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Nghiệp Vụ Bảo Hiểm * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 712  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204804880 Võ Phương Thảo BNK 405 SA K28QNH

2 28214805504 Quách Trường Thịnh BNK 405 SA K28QNH

3 28205152788 Ngô Thị Kim Thoa BNK 405 SA K28LKT

4 28204847163 Nguyễn Thị Anh Thư BNK 405 SA K28QNH

5 28205102664 Nguyễn Thị Kim Thư BNK 405 SA K28LKT

6 28204840029 Trương Thị Diệu Thùy BNK 405 SA K28QNH

7 28204353106 Nguyễn Thị Thanh Thủy BNK 405 SA K28QNT

8 28211138335 Nguyễn Văn Thành Tín BNK 405 SA K28QNT

9 28204953870 Phạm Hoài Bảo Trâm BNK 405 SA K28QTC

10 28205100813 Nguyễn Thị Phương Trâm BNK 405 SA K28LKT

11 28205105231 Phạm Đào Huyền Trân BNK 405 SA K28LKT

12 28204354851 Phan Trần Linh Trang BNK 405 SA K28QNT

13 28204800946 Lê Thị Huyền Trang BNK 405 SA K28QNH

14 27212443883 Hoàng Khắc Trung BNK 405 SA K28QNH

15 28219439782 Nguyễn Thành Trung BNK 405 SA K28QNH

16 26212138114 Bùi Phước Tú BNK 405 SA K28QNH

17 28215101420 Đặng Lê Tuấn BNK 405 SA K28LKT

18 28214925721 Nguyễn Xuân Tùng BNK 405 SA K28LKT

19 28204605086 Nguyễn Thị Cẩm Tuyền BNK 405 SA K28LKT

20 28204854525 Nguyễn Thị Cẩm Tuyết BNK 405 SA K28QTC

21 28205133747 Lê Thị Hồng Vân BNK 405 SA K28LKT

22 28204501495 Phạm Thị Như Ý BNK 405 SA K28QNH
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